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1. Đặt vấn đề
Trong những năm vừa qua, CN CBCT luôn

được coi là động lực chính, có đóng góp chủ đạo
vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Tính
đến hết năm 2020, có 101327 doanh nghiệp
ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (CN CBCT)

có quy mô lao động dưới 200 người, chiếm 94,6
% tổng số DN trong ngành CN CBCT; 91232
doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 50 tỷ, chiếm
85,18 % tổng số DN ngành CN CBCT (Tổng cục
Thống kê, 2022). Điều này có nghĩa là phần lớn
các DN hoạt động trong ngành là DNVVN. Khu
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Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) đã và đang trở thành một bộ phận quan trọng trong
nền kinh tế Việt Nam. Các DNVVN có đóng góp đáng kể vào tổng thu nhập quốc dân, tăng

năng suất, hiệu quả kinh tế, tạo công ăn việc làm, huy động nguồn vốn trong và ngoài nước cho hoạt
động sản xuất kinh doanh, giải quyết các vấn đề xã hội. Trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo,
phần lớn các doanh nghiệp hoạt động có quy mô nhỏ và vừa. Các DNVVN gặp nhiều trở ngại trong quá
trình tham gia vào ngành CNCBCT, mà trong đó, các yếu tố thuộc về môi trường thể chế có ảnh hưởng
lớn đến số lượng tham gia và mức độ đóng góp của DNVVN vào ngành. Thông qua các phương pháp
nghiên cứu định tính như thống kê, mô tả, so sánh, đối chiếu và phương pháp định lượng dựa trên hàm
sản xuất Cobb-Douglas và phương pháp GMM, nhóm tác giả tập trung đánh giá sự ảnh hưởng của các
nhân tố thuộc môi trường thể chế (thông qua bộ chỉ tiêu PCI) đến sự đóng góp của DNVVN vào ngành
CN CBCT Việt Nam, từ đó, đề xuất một số hàm ý cho các DNVVN trong bối cảnh hiện nay.
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vực DNNVV Việt Nam gặp khó khăn trong việc
nâng cấp quy mô, liên kết yếu với các DN lớn và
DN FDI trong ngành CN CBCT,... do ảnh hưởng
từ môi trường thể chế, khả năng tiếp cận vốn và
tài chính, nguồn nhân lực, kỹ năng quản lý, khả
năng tiếp cận thị trường, công nghệ và năng lực
đổi mới... (Lộc, 2016). Những điều này đặt ra vấn
đề là cần phải xem xét một cách hệ thống về ảnh
hưởng của các yếu tố môi trường thể chế đến sự
tham gia và đóng góp của DNVVN vào ngành
CNCBCT Việt Nam. Sử dụng phương pháp
nghiên cứu định lượng, dựa trên hàm sản xuất
Cobb-Douglas, mô hình GMM và bộ dữ liệu tổng
điều tra DN của Tổng cục Thống kê, mục tiêu của
nghiên cứu là làm rõ các ảnh hưởng của môi
trường thể chế đến sự tham gia của các DNVVN
tại Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu là cơ sở cho
các hàm ý, đề xuất cho DNVVN ngành CN
CBCT Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

2. Tổng quan một số nghiên cứu có liên
quan và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Tổng quan một số nghiên cứu có liên quan
Nghiên cứu về môi trường thể chế và các vai

trò của môi trường thế chế:
Theo Douglass North, thể chế (institutions)

được định nghĩa là “các ràng buộc do con người
tạo ra nhằm để cấu trúc các tương tác giữa người
với người”. Thể chế bao gồm các thể chế chính
thức (formal institutions) và phi chính thức (infor-
mal institutions). Thể chế chính thức là những
ràng buộc được chế tài bởi Nhà nước như hiến
pháp, luật, các quy định; thể chế phi chính thức là
những ràng buộc không thuộc phạm vi chế tài của
nhà nước như tập quán, quy tắc hành xử, văn
hóa,… (Dixit, 2004; North, 1990). Để đo lường
chất lượng thể chế, các tác giả Knack và Keefer
(1995) dùng bốn biến đại diện là tham nhũng, chất
lượng bộ máy hành chính, tuân thủ luật pháp, bảo

vệ quyền về tài sản (Phúc, 2013). 
Thể chế (KT-XH) là hệ thống pháp chế gồm:

Hiến pháp (luật mẹ, luật căn bản); các bộ luật
(luật cơ bản và luật “hành xử”), các quy định, các
quy tắc, chế định…, nhằm hài hòa các quyền lợi
và trách nhiệm của mỗi công dân, mọi tổ chức
trong một trật tự XH, hướng tới sự tổng hòa các
lợi ích của cộng đồng (Tuyền & Anh, 2015).

North (1990) đã cho rằng kết quả phát triển
kinh tế ở mỗi quốc gia sẽ chịu sự tác động từ môi
trường thể chế. Môi trường thể chế tốt sẽ tạo ra
cơ chế thúc đẩy các doanh nghiệp tăng cường đầu
tư vào các hoạt động đổi mới công nghệ sản xuất
và nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã sản
phẩm (Baumol, 1990); ngược lại, nếu chất lượng
thể chế kém thì doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn
trong hoạt động sản xuất kinh doanh (Rodrik,
2007). Khả năng tiếp cận đất đai dễ dàng và sử
dụng đất ổn định, thời gian thanh tra, kiểm tra và
thực hiện các quy định, thủ tục hành chính nhanh
chóng, cùng với môi trường cạnh tranh bình đẳng
và chính sách đào tạo lao động tốt là những yếu
tố giúp cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh
nghiệp (Hưởng & Cương, 2022). 

Thể chế kinh tế ảnh hưởng đáng kể đến tác
động tổng hợp của đầu tư trực tiếp nước ngoài và
độ mở thương mại trong việc cải thiện tăng
trưởng kinh tế (Thanh, Canh, & Schinckus,
2019). Sự khác biệt giữa các quốc gia trong môi
trường thể chế làm tăng thêm sự không chắc chắn
cho hoạt động nước ngoài, từ đó ảnh hưởng đến
các quyết định chiến lược quốc tế như khi nào
tham gia thị trường, phương thức gia nhập được
sử dụng nếu gia nhập, cũng như hiệu suất của các
gia nhập nước ngoài (Henisz & Delios, 2000).

Chất lượng thể chế tốt có tác động tích cực
đáng kể trong khi chất lượng thể chế kém có tác
động tiêu cực, mặc dù không đáng kể, đến tăng
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trưởng kinh tế (N. V. H. Anh & Tiên, 2023; Bon,
2019; Canh, Thu, & Nhung, 2021; Nhung &
Cảnh, 2020; Phúc, 2013). Chất lượng thể chế và
quản trị tốt hơn thúc đẩy sự phát triển của khu vực
tài chính cũng như sự tăng trưởng kinh tế ở cả các
nền kinh tế đang phát triển và nền kinh tế phát
triển (Trâm & Ngọc, 2022). Thể chế có tác động
“ngược” đến giảm nghèo đa chiều ở khu vực
thành thị và những địa phương có mức thu nhập
cao (Dũng, 2022). 

Linh (2022) khẳng định tầm quan trọng của
môi trường thể chế tác động đến quyết định lựa
chọn Việt Nam làm địa điểm đầu tư của các
MNC. Thể chế thực thi tại các địa phương có tác
động mạnh mẽ đối với khả năng thu hút FDI
trong khi những thể chế hỗ trợ lại không có tác
động (Việt, Nhường, Quỳnh, & Hiền, 2014).
Trong khi đó, Gaganis, Pasiouras, & Voulgari
(2019) cho rằng không có tham nhũng, một môi
trường tốt hơn về các điều kiện có thể góp phần
tạo điều kiện thuận lợi cho việc vay tín dụng và
ít quy định của chính phủ hơn liên quan đến sự
bắt đầu, vận hành và đóng cửa một doanh nghiệp,
nâng cao lợi nhuận.

Nghiên cứu về ảnh hưởng của môi trường thể
chế đến hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa:

Các kết quả ước tính của Rocha (2012) cho
thấy rằng chi phí gia nhập thấp, khả năng tiếp cận
tài chính dễ dàng, mức độ tinh vi và đổi mới
trong kinh doanh tốt dự báo khu vực SME sẽ lớn
hơn. Một khu vực DNVVN năng suất và cạnh
tranh phải gắn liền với môi trường thể chế tinh vi
và đổi mới. 

Zindiye, Chiliya, & Masocha (2012) điều tra
ảnh hưởng của chính phủ và sự hỗ trợ của các tổ
chức khác đối với hoạt động của các Doanh
nghiệp vừa và nhỏ (SME) trong lĩnh vực sản xuất
ở Harare, Zimbabwe. Kết quả chỉ ra rằng chính

phủ và các tổ chức khác đang đóng vai trò tích
cực đối với hoạt động của các doanh nghiệp vừa
và nhỏ bất chấp các điều kiện kinh tế hiện tại. Dựa
trên kết quả, có thể kết luận rằng hệ thống hoàn
thuế và đào tạo kỹ năng là những sáng kiến quan
trọng nhất đối với sự phát triển của các doanh
nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực sản xuất ở
Harare, Zimbabwe. 

Còn theo Govori (2013) các yếu tố bên ngoài
như khả năng tiếp cận tài chính, cạnh tranh, tham
nhũng và chính sách của chính phủ có tác động rất
quan trọng đến sự phát triển của các doanh nghiệp
vừa và nhỏ ở Kosovo. Trong nghiên cứu của Das,
Kundu, & Bhattacharya (2020), các tác giả khám
phá tác động của sự biến động trong môi trường
công nghệ đối với sự bền vững của các doanh
nghiệp vừa và nhỏ ở các nước đang phát triển có
nền kinh tế mới nổi, năng lực thể chế được phát
hiện là có tác động mạnh mẽ đến tính bền vững
của doanh nghiệp, so với năng lực bên ngoài và
mức độ biến động công nghệ cao.

Tại Việt Nam, nghiên cứu của P. T. Anh &
Phương (2015) phân tích tác động của môi
trường thể chế kinh doanh đến kết quả hoạt động,
theo doanh thu nội địa và doanh thu xuất khẩu,
của doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong
nước ở Việt Nam trong giai đoạn 2006-2012. Kết
quả thực nghiệm cho thấy, tác động của môi
trường thể chế lên hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp FDI là mạnh hơn doanh nghiệp
trong nước. Cải thiện thể chế tác động tích cực
đến hiệu ứng lan tỏa từ doanh nghiệp FDI đến
doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam (Thúy,
2022; Thúy & Bảo, 2020). 

Theo Huân & Tâm (2020) các nhân tố bên
ngoài ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp gồm: Điều kiện tự nhiên
và cơ sở hạ tầng, Tiếp cận thị trường, Chính sách
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về thuế, Các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt
động kinh doanh, Các dịch vụ hỗ trợ. Tương tự,
nghiên cứu của Thức (2020) cho thấy: (1) Yếu tố
“Thể chế” tương quan thuận với “Cơ hội khởi
nghiệp”. Các kết quả nghiên cứu tương tự được
thể hiện trong nhiều nghiên cứu khác (P. T. Anh &
Phương, 2015; Doang & Đại, 2022; Nhã, 2017;
Tân, Danh, & Ngân, 2015; Vân & Hiếu, 2020).

Sử dụng dữ liệu khảo sát doanh nghiệp và dữ
liệu khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
(PCI) giai đoạn 2011-2017, Canh et al. (2021)
điều tra tác động của quyền sở hữu, chất lượng
quản trị địa phương, thể hiện qua kiểm soát tham
nhũng và minh bạch và tác động của chúng đến
năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) của các doanh
nghiệp ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy:
(i) sở hữu nhà nước có mối quan hệ nghịch biến
với TFP; (ii) kiểm soát tham nhũng cản trở TFP,
nhưng sự tương tác giữa kiểm soát tham nhũng và
sở hữu nhà nước mang lại lợi ích cho TFP của
doanh nghiệp nhà nước (SOE) nhiều hơn TFP của
doanh nghiệp tư nhân; và (iii) minh bạch có mối
quan hệ tích cực với TFP và minh bạch thúc đẩy
TFP của doanh nghiệp tư nhân hơn là doanh
nghiệp nhà nước. Phương & Thái (2022) nghiên
cứu tác động của cấu trúc vốn và chất lượng thể
chế cấp tỉnh đến hiệu quả hoạt động của các
doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam thông qua
dữ liệu từ báo cáo tài chính của các doanh nghiệp
kết hợp với dữ liệu thống kê của PCI Việt Nam
năm 2020. Kết quả từ mô hình hồi quy OLS chỉ ra
rằng tác động của chất lượng thể chế PCI lại phụ
thuộc vào chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động của
doanh nghiệp. Cụ thể, PCI có tác động tích cực
đến biên lợi nhuận gộp và giá trị sổ sách trên một
cổ phiếu, nhưng ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận
trên vốn chủ sở hữu.

Trong khi đó, N. M. Ha, Le, & Tran (2023)
xem xét sự khác biệt trong vai trò của quản trị
công đối với hiệu quả hoạt động của từng loại
hình sở hữu doanh nghiệp ở Việt Nam. Kết quả
cho thấy, cải thiện quản trị công ở Việt Nam
trong giai đoạn 2016-2019 có tác động tích cực
đến hiệu quả hoạt động của DNNN và tác động
tương đối thấp đến hiệu quả hoạt động của doanh
nghiệp FDI và doanh nghiệp ngoài nhà nước.
Bên cạnh đó, các kết quả nghiên cứu thực nghiệm
của L. T. Ha, Nam, & Thanh (2021) cung cấp
bằng chứng cho thấy hối lộ có tác động tích cực
đến các quyết định của doanh nghiệp về việc thực
hiện đổi mới môi trường (giả thuyết “bôi trơn
bánh xe”) trong khi hối lộ khiến việc trục lợi
không có tác động gì.

Kết quả thực nghiệm của Q. Vu & Tran (2021)
không tìm thấy bằng chứng nào về mối liên hệ
giữa hỗ trợ tài chính của chính phủ và năng suất
doanh nghiệp. Tương tự, Tuyen & Hưởng (2022)
không tìm thấy bằng chứng kinh tế lượng rằng
tham nhũng (đo lường bởi một biến giả và hành vi
trả hối lộ) có ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu
của doanh nghiệp, tuy nhiên, các loại tham nhũng
khác nhau lại có những ảnh hưởng khác nhau đến
tiến trình xuất khẩu của doanh nghiệp.

Tác động của quản trị công là tiêu cực đến
tăng trưởng TFP đối với các tỉnh có mức tự chủ tài
chính cao nhưng lại tích cực đối với các tỉnh có
mức tự chủ tài chính thấp (Dinh & Nguyen,
2021). Môi trường kinh doanh tổng thể tốt hơn có
tác động tích cực đến năng suất của doanh nghiệp
và tác động này được thúc đẩy bởi mức độ tham
nhũng giảm, rủi ro thu hồi đất và các quy định gia
nhập. (Tan, Tran, Tan, & Tran, 2017). Còn theo
Huynh (2022), chất lượng thể chế của một địa
phương có tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt
động của doanh nghiệp tại địa phương đó và gián
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tiếp ảnh hưởng đến doanh nghiệp ở các địa
phương lân cận. Kết quả cũng cho thấy, kiểm soát
tham nhũng có tác động tích cực tới lợi nhuận
doanh nghiệp và chi phí không chính thức ảnh
hưởng tiêu cực đến năng suất nhân tố tổng hợp
của các doanh nghiệp ở Việt Nam. Theo H. Q. Vu,
Ngoc, & Quyen (2022), thể chế địa phương có tác
động tích cực trong việc thúc đẩy học tập và tăng
năng suất của các doanh nghiệp trong nước, đặc
biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tận
dụng tác động tốt hơn.

Như vậy, đã có rất nhiều nghiên cứu xem xét
về thể chế, môi trường thể chế và ảnh hưởng của
môi trường thể chế đến hoạt động của doanh
nghiệp nói chung và DNVVN nói riêng. Các
nghiên cứu đều nhấn mạnh sự ảnh hưởng của các
yếu tố thuộc về môi trường thể chế đến tăng
trưởng kinh tế, đầu tư, thương mại nói chung, kết
quả và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nói
riêng. Để đánh giá tác động của các nhân tố môi
trường thể chế đến doanh nghiệp, các nghiên cứu
sử dụng một trong những phương pháp phổ biến
là phương pháp hồi quy dựa trên lý thuyết về hàm
sản xuất. Đây là những cơ sở quan trọng cho việc
đề xuất mô hình nghiên cứu trong bài viết này.
Bên cạnh đó, để đo lường về môi trường thể chế,
phần lớn các nghiên cứu tại Việt Nam sử dụng
chỉ số PCI - chỉ số đo lường năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh. PCI gồm 10 chỉ số thành phần, được
phát triển và công bố hằng năm nhằm đo lường
và đánh giá chất lượng điều hành kinh tế của
chính quyển địa phương, mức độ thông thoáng
của môi trường đầu tư kinh doanh ở mỗi địa
phương, cũng như nỗ lực cải cách hành chính để
thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển của
chính quyền địa phương tại các tỉnh, thành phố ở
Việt Nam.

2.2. Phương pháp nghiên cứu và nguồn
dữ liệu

Phương pháp nghiên cứu
Để khái quát về thực trạng tham gia của các

DNVVN vào ngành CN CBCT tại Việt Nam, tác
giả sử dụng một số phương pháp nghiên cứu như:
thống kê, mô tả, tổng hợp, so sánh,… từ đó, đưa
ra những đánh giá về những tồn tại, hạn chế trong
quá trình tham gia, cũng như các đóng góp của
các DNVVN vào ngành CN CBCT VN.
Để phân tích ảnh hưởng của các nhân tố môi

trường thể chế đến sự tham gia của các DNVVN
vào ngành CN CBCT Việt Nam, nghiên cứu sử
dụng bộ dữ liệu tổng điều tra doanh nghiệp của
Tổng cục thống kê trong giai đoạn 2010-2018;
dựa trên hàm sản xuất Cobb-Douglas và sử dụng
phương pháp GMM để tính toán các hệ số tác
động của các nhân tố môi trường thể chế tác động
đến sự tham gia của DNVVN vào ngành CN
CBCTViệt Nam.

Từ những nhân tố ảnh hưởng và phương pháp
đánh giá tác động được tổng hợp trong phần tổng
quan, để làm rõ thực trạng ảnh hưởng của môi
trường thể chế đến sự tham gia của DNVVN vào
ngành CNCBCT tại Việt Nam, nghiên cứu xây
dựng phương trình đánh giá tác động có dạng như
sau:

ln(SMEt) = ln(A) + β1ln(capital_PMI it) +
β2ln(labor_PMIit) + β3TFP +
β4ln(reven_PMI_provt) + β5FDIshare + β6HHI
+β7ln(OPEN) + β8PCIit + β9regionit + eit

Trong đó: eit = ci + νit , ci là phần dư chỉ biến
thiên theo i (biến thiên theo tỉnh/ DN), vit là phần
dư biến thiên theo cả i và t (theo tỉnh/DN và theo
thời gian). 

Các biến được sử dụng trong mô hình được
giải thích như sau: (bảng 1)
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Bảng 1: Các biến được sử dụng trong mô hình

(Nguồn: Tác giả tổng hợp)



Nguồn dữ liệu
Trong nghiên cứu này, các tác giả tập trung

phân tích các ảnh hưởng của môi trường thể chế
theo cách tiếp cận của báo cáo năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh PCI của Phòng thương mại và công
nghiệp Việt Nam (VCCI). Chỉ số PCI đo lường
chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền cấp
tỉnh trên 10 lĩnh vực quan trọng đối với sự phát
triển của các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế
tư nhân. Bao gồm: 1) Chi phí gia nhập thị trường;
2) Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng
đất; 3) Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; 4)
Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của
NN; 5) Chi phí không chính thức; 6) Cạnh tranh
bình đẳng; 7) Tính năng động và tiên phong của
lãnh đạo tỉnh; 8) Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; 9)
Đào tạo lao động; và 10) Thiết chế pháp lý.
Nghiên cứu cũng tập trung vào đối tượng là các

DNNVV trong lĩnh vực sản xuất theo Nghị định
80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn
thi hành một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp
nhỏ và vừa.
Để ước lượng tác động của môi trường thể chế

đến sự tham gia của các DNVVN vào ngành
CNCBCT tại Việt Nam, nhóm tác giả sử dụng bộ
dữ liệu tổng điều tra doanh nghiệp do Tổng cục
Thống kê Việt Nam tiến hành điều tra trong giai
đoạn 2010 - 2018. Đây là bộ dữ liệu doanh nghiệp
lớn nhất tại Việt Nam hiện nay, với quy mô mẫu
lớn, thời gian dài, phương pháp thu thập dữ liệu
khoa học và tính chính xác cao nhất, do đó, các
kết quả định lượng dựa trên bộ dữ liệu này có thể
rút ra các kết luận mang tính đại diện cho tất cả
doanh nghiệp hoặc ngành trong toàn bộ nền kinh
tế. Vì vậy, việc xem xét, đánh giá ảnh hưởng của
môi trường thể chế đến sự tham gia của DNVVN
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Bảng 2: Các thống kê mô tả biến được sử dụng trong mô hình

(Nguồn: Tính toán từ bộ dữ liệu Tổng điều tra DN, Tổng cục Thống kê)
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vào ngành CN CBCT Việt Nam dựa trên bộ dữ
liệu này sẽ đưa ra các kết quả đánh giá mang tính
khái quát hơn so với các nghiên cứu đã thực hiện
trước đây. Biến phụ thuộc thể hiện mức độ tham
gia của DNVVN vào ngành CN CBCT được tác
giả sử dụng thông qua chỉ tiêu về biến động số
lượng DNVVN trong ngành CNCBCT.

Một số mô tả các biến số sử dụng trong phân
tích trong mẫu được thể hiện bảng 2, bao gồm số
quan sát, giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị
nhỏ nhất, giá trị lớn nhất.
Ước lượng mô hình có thể dẫn đến hiện tượng

phương sai của sai số thay đổi và bị chệch do hiện
tượng nội sinh trong mô hình. Do mô hình trên có
thể có hiện tượng nội sinh theo hướng giữa các
biến độc lập và phụ thuộc hoặc giữa các biến độc

lập và điều này có thể dẫn đến những ước lượng
sai. Vì vậy, để giải quyết các vấn đề gặp phải khi
gặp khuyết tật này, Lars Peter Hansen (1982) đã
phát triển đưa thêm biến công cụ (có quan hệ chặt
với biến độc lập, phụ thuộc trong mô hình cũ
nhưng không có quan hệ với phần dư). Mô hình
đưa thêm biến công cụ này vào có tên gọi là
phương pháp mô men tổng quát (generalized met-
hod of moments - GMM). GMM được rellano và
Bond đề xuất năm 1991. Năm 1995, Rellano và
Bond giới thiệu lại phương pháp ước lượng GMM
và đến năm 1998, Blundell and Bond phát triển
đầy đủ hơn. Theo đó, các biến công cụ được sử

dụng trong mô hình bao gồm: lncapital_PMI,
lnLabor_PMI, TFP, FDIshare, HHI,
lnrevenuePMI_provin, PCI, lopen, policy, theo
tác giả, là những biến có quan hệ chặt chẽ với biến
phụ thuộc.

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
3.1. Khái quát về hoạt động của DNVVN vào

ngành CN CBCT tại Việt Nam
Công nghiệp chế biến chế tạo được coi là động

lực chính cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong
thập kỷ vừa qua. Trong giai đoạn 2017 đến nay, số
lượng doanh nghiệp trong ngành CN CBCT đăng
ký thành lập mới liên tục gia tăng trong giai đoạn
2017-2019, chỉ giảm trong giai đoạn 2020-2021
dưới ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và đã tăng
trở lại vào năm 2022.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây ra ảnh
hưởng nặng nề cho tất cả các ngành trong nền
kinh tế, số doanh nghiệp hoạt động trong ngành
CN CBCT vẫn tăng lên, cho thấy vai trò chủ đạo
của CN CBCT đối với tăng trưởng kinh tế của
Việt Nam.

DNVVN đã và đang trở thành một bộ phận
quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Kết quả
điều tra doanh nghiệp 2021 cho thấy, DNVVN
chiếm đến gần 98% tổng số doanh nghiệp trên cả
nước. Các DNVVN có đóng góp đáng kể vào
tổng thu nhập quốc dân, tạo công ăn việc làm, huy
động nguồn vốn trong và ngoài nước cho hoạt
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Bảng 3: Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới phân theo ngành kinh tế

(Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2022)



động sản xuất kinh doanh, giải quyết các vấn đề
xã hội. Tính đến hết năm 2020, có 101327 doanh
nghiệp CN CBCT có quy mô lao động dưới 200
người, chiếm 94,6 % tổng số DN trong ngành CN
CBCT; 91232 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới
50 tỷ, chiếm 85,18 % tổng số DN ngành CN
CBCT. Điều này có nghĩa là phần lớn các doanh
nghiệp hoạt động trong ngành này có quy mô nhỏ
và vừa.

Mặc dù có sự tăng trưởng ấn tượng về số
lượng, nhưng quy mô của các DNNVV ở Việt
Nam còn nhỏ. Doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt
là doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ, phát triển chậm
về quy mô. Khu vực DNNVV Việt Nam gặp khó
khăn trong việc nâng cấp quy mô do ảnh hưởng từ
môi trường thể chế, khả năng tiếp cận vốn và tài
chính, nguồn nhân lực, kỹ năng quản lý, khả năng
tiếp cận thị trường, công nghệ và năng lực đổi
mới v.v. (Lộc, 2016).

Do hạn chế nâng cấp, khu vực DNNVV ở Việt
Nam đang đối mặt với hiện tượng “thiếu vắng
nhóm tầm trung”, tức là thiếu các doanh nghiệp
quy mô vừa. Từ quan điểm phát triển DNNVV,
tình trạng “thiếu vắng nhóm tầm trung” là một
mối lo lắng lớn. Sự thiếu hụt các doanh nghiệp
vừa đã chứng tỏ là một thách thức trong nỗ lực
của các doanh nghiệp tư nhân để lấp đầy khoảng
trống và phát triển thành các tập đoàn lớn hơn
hoặc tạo ra các thương hiệu quốc tế (Bình &
Phương, 2021).

Bên cạnh đó, mối liên hệ giữa các DNNVV tư
nhân trong nước, khu vực FDI, DNNN và chuỗi
giá trị toàn cầu vẫn còn yếu (OECD, 2021). Sự
thiếu liên kết và hợp tác này dẫn đến hiện tượng
“ba nền kinh tế trong một nền kinh tế”. Theo
VCCI (2019), chỉ có một số lượng rất hạn chế các
DNVVN Việt Nam đang là nhà cung cấp cho các
doanh nghiệp FDI tại Việt Nam hoặc đang tham
gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Hơn nữa, việc mua
hàng của các doanh nghiệp lớn, DNNN và doanh
nghiệp đầu tư nước ngoài (FIE) từ các doanh
nghiệp nhỏ còn hạn chế. Các DNNN và các doanh
nghiệp lớn hơn đã không cung cấp được nguyên
liệu và máy móc chất lượng cao mà các doanh
nghiệp nhỏ cần để sản xuất cho sản phẩm của họ
(đặc biệt là trong các lĩnh vực có giá trị gia tăng
cao hơn, ví dụ như sản xuất khuôn, phụ tùng,
v.v.). Chuyển giao công nghệ giữa các doanh
nghiệp đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp
trong nước là không đáng kể. Sự phân tán và thiếu
tương tác là một vấn đề nan giải bởi vì chúng hạn
chế khả năng tìm nguồn cung đầu vào, công nghệ
mới, chuyên gia..., trong nước, ngăn cản nền kinh
tế trở nên năng suất hơn (Bình & Phương, 2021).

3.2. Kết quả phân tích định lượng về ảnh
hưởng của môi trường thể chế đến sự tham gia
của DNVVN vào ngành CN CBCT tại Việt Nam

3.2.1. Ảnh hưởng của môi trường thể chế đến
số lượng DNVVN tham gia vào ngành CN CBCT

Các kết quả dựa trên mô hình GMM cho thấy:
các nhân tố tác động tích cực và có ý nghĩa thống
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Bảng 4: Số doanh nghiệp đang hoạt động phân theo ngành kinh tế

(Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2022)
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Bảng 5: Kết quả hồi quy mô hình GMM về tác động của các nhân tố môi trường thể chế 
đến số lượng tham gia của DNVVN vào ngành CN CBCT Việt Nam



kê lớn đến sự tham gia của DNVVN vào ngành
CN CBCT Việt Nam bao gồm: quy mô lao động
(giá trị β = 0,0218); dung lượng cầu trong nước
(thể hiện thông qua chỉ tiêu doanh thu toàn
ngành CN CBCT theo dữ liệu cấp tỉnh, tương
ứng có giá trị β = 0,8955). Ngược lại, quy mô
vốn, tổng năng suất các nhân tố, tỷ lệ tham gia
của FDI, biến động lạm phát và độ mở thương
mại có tác động tiêu cực đến sự gia tăng về số
lượng của các DN VVN vào ngành CN CBCT
trong nước. 

Trong khi đó, khi xem xét tác động của các hệ
số PCI phản ánh môi trường thể chế phần lớn lại
cho thấy tác động không tích cực đối với sự tham
gia của DNVVN vào ngành CN CBCT Việt Nam,
cụ thể là: các chỉ số: Chi phí gia nhập thị trường,
Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất,
Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của
Nhà nước, Cạnh tranh bình đẳng, Đào tạo lao
động cho thấy tác động tiêu cực đến sự gia tăng
số lượng của DNVVN vào ngành CNCBCT tại
Việt Nam; Trong khi đó: Tính minh bạch và tiếp
cận thông tin, Chi phí không chính thức, Tính
năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh, Dịch

vụ hỗ trợ doanh nghiệp, Thiết chế pháp lý và an
ninh trật tự lại cho thấy tác động tích cực đến sự
thay đổi số lượng của DNVVN.

Xét theo vùng: khi so sánh giữa ĐBSH và
ĐNB, quy mô lao động, dung lượng cầu nội địa,
biến động của lạm phát cho thấy ảnh hưởng tích
cực cho cả 2 khu vực Đồng bằng Sông Hồng và
Đông Nam bộ; ngược lại, tổng năng suất các nhân
tố, quy mô vốn và độ mở thương mại lại tác động
tiêu cực đến sự gia nhập của DNVVN vào ngành
CN CBCT. Yếu tố môi trường thể chế cấp tỉnh
cũng cho thấy các tác động khác nhau tại các
vùng trên lãnh thổ Việt Nam. Chẳng hạn, Tiếp cận
đất đai và Sự ổn định trong sử dụng đất, Chi phí
không chính thức, Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp có
tác động tích cực ở khu vực ĐBSH nhưng lại tác
động tiêu cực ở khu vực ĐNB; Cạnh tranh bình
đẳng có tác động tiêu cực ở ĐBSH nhưng lại có
tác động tích cực ở ĐNB;...

3.2.2. Ảnh hưởng của môi trường thể chế đến
tỷ lệ đóng góp của DNVVN vào giá trị gia tăng
của toàn ngành CNCBCT

Các kết quả từ mô hình cho thấy: các nhân tố
tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê lớn đến
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Trong ngoặc (đơn) là sai số chuẩn
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
(Nguồn: Tính toán từ bộ dữ liệu Tổng điều tra DN, Tổng cục Thống kê)
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Bảng 6: Kết quả hồi quy mô hình GMM về tác động của các nhân tố môi trường thể chế 
đến tỷ lệ đóng góp của DNVVN vào giá trị gia tăng ngành CN CBCT Việt Nam



tỷ lệ đóng góp của DNVVN vào giá trị gia tăng
của CN CBCT Việt Nam bao gồm: vốn, tổng
năng suất các nhân tố (thể hiện quá trình đổi mới
công nghệ, đổi mới tổ chức); dung lượng cầu thị
trường trong nước (thể hiện thông qua giá trị
doanh thu của toàn ngành CN CBCT theo số liệu
cấp tỉnh, tương ứng có giá trị β = 0,0126), biến
động chỉ số giá tiêu dùng (β = 0,1416). Đặc biệt,
một điểm đáng lưu ý là, sự tham gia của dòng
vốn FDI có ý nghĩa dương tích cực đến sự đóng
góp của các DNVVN vào ngành CN CBCT tại
Việt Nam (β = 0,0058). Ngược lại, quy mô lao
động, độ mở của thương mại có tác động tiêu cực
đến sự tham gia của các DN VVN vào ngành CN
CBCT trong nước.

Trong khi đó, khi xem xét tác động của các hệ
số PCI phản ánh môi trường thể chế phần lớn lại
cho thấy tác động không tích cực đối với sự đóng
góp của DNVVN vào giá trị gia tăng ngành CN
CBCT Việt Nam, cụ thể là, các chỉ số: Chi phí gia
nhập thị trường, Tiếp cận đất đai và Sự ổn định
trong sử dụng đất, Tính minh bạch và tiếp cận
thông tin, Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, Đào tạo
lao động, Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự cho

thấy tác động tiêu cực đến sự đóng góp của
DNVVN vào giá trị gia tăng ngành CN CBCT
Việt Nam. Trong khi đó: Chi phí thời gian để thực
hiện các quy định của Nhà nước, Chi phí không
chính thức, Cạnh tranh bình đẳng, Tính năng
động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh lại cho thấy
tác động tích cực đến sự đóng góp của DNVVN.

Xét theo vùng: khi so sánh giữa ĐBSH và
ĐNB, chỉ có quy mô vốn cho thấy ảnh hưởng
tích cực cho cả 3 khu vực Đồng bằng Sông
Hồng, Đông Nam Bộ và vùng khác; và lao động
cho thấy ảnh hưởng tiêu cực ở cả 3 vùng. Sự
khác biệt giữa 2 khu vực nằm ở tác động của hệ
số TFP, tác động tích cực đến khu vực ĐBSH,
nhưng cho thấy tác động tiêu cực có ý nghĩa tại
ĐNB và các vùng khác. HHI và biến động CPI
cho thấy tác động tích cực ở ĐBSH, nhưng lại
cho tác động tích cực ở ĐNB. Độ mở thương mại
cho tác động tích cực ở ĐNB, tiêu cực ở ĐBSH.
Yếu tố môi trường thể chế cấp tỉnh cũng cho
thấy các tác động khác nhau tại các vùng trên
lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, xét cả 2 vùng thì
Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh;
Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và Đào tạo lao
động đều cho thấy tác động tiêu cực đến mức độ
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đóng góp của DNVVN vào giá trị gia tăng toàn
ngành. Do đó, theo nhóm tác giả, đây sẽ là
những yếu tố đầu tiên cần tập trung khắc phục.

4. Kết luận và hàm ý cho các DNVVN
ngành CN CBCT Việt Nam trong bối cảnh
hiện nay

Như vậy, thông qua những phân tích định tính
và định lượng, có thế thấy rằng, rõ ràng, các nhân
tố môi trường thế chế có tác động rất lớn đến sự
tham gia của DNVVN vào ngành CN CBCT. Căn
cứ vào các kết quả này, các vùng, địa phương rất
cần thiết phải đưa ra các giải pháp để cải thiện
môi trường thể chế nhằm thúc đẩy sự đóng góp
thực chất hơn của các DNVVN vào ngành CN
CBCT tại Việt Nam.

Do hạn chế về mặt số liệu, nội dung bài báo
chưa thể đánh giá được những tác động của  các
hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, cùng với
những ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, …đến
sự đóng góp của DNVVN vào ngành CNCBCT
Việt Nam. Tuy nhiên, có thể dự đoán rằng, những
bối cảnh mới hiện nay sẽ khiến các DNVVN
ngành CNCBCT Việt Nam sẽ đứng trước nhiều
thách thức lớn. 

Theo Báo cáo Cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô
của World Bank (2023), năm 2023 tiếp tục là một
năm khó khăn cho nền kinh tế Việt Nam nói chung
và ngành CN CBCT nói riêng. Trong tháng 5/2023,
xuất khẩu hàng hóa thấp hơn 6% so với cùng kỳ
năm trước do nhu cầu bên ngoài yếu, nhập khẩu
giảm 18,4% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh
nhu cầu đối với nguyên liệu đầu vào của cả doanh
nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước tiếp tục
chậm lại. Điều này có thể cho thấy hoạt động sản
xuất và xuất khẩu sẽ còn tiến triển chậm trong
những tháng tới. Bên cạnh đó, cam kết FDI đã
chậm lại trong tháng 5 năm 2023 do những bất ổn
toàn cầu tiếp tục ảnh hưởng đến niềm tin của các
nhà đầu tư. Trong bối cảnh nhu cầu bên ngoài tiếp
tục yếu và những bất ổn toàn cầu đang có những
tác động bất lợi đến nền kinh tế, dẫn đến xuất khẩu

và nhập khẩu bị thu hẹp, sản xuất công nghiệp
chậm lại (World Bank, 2023). Trong trường hợp
điều kiện tài chính toàn cầu thắt chặt hơn, nhu cầu
bên ngoài có thể suy yếu hơn nữa, hoạt động sản
xuất của các DNVVN ngành CN CBCT Việt Nam
sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do thiếu cầu,
thiếu vốn, lao động và công nghệ. Theo đó, để nâng
cao hiệu quả của DNVVN ngành CNCBCT Việt
Nam trong bối cảnh hiện nay, cần chú trọng những
giải pháp để tiếp tục cải thiện môi trường thể chế,
tạo chính sách ưu đãi phù hợp cho sự hoạt động của
doanh nghiệp. Cụ thể là:

Thứ nhất, tiếp tục chính sách bình ổn giá và
đảm bảo nguồn cung nguyên vật liệu phục vụ sản
xuất; chú trọng thúc đẩy sự tham gia của các
DNVVN vào các ngành công nghiệp hỗ trợ để
thúc đẩy sản xuất công nghiệp trong nước.

Thứ hai, tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính
nhanh gọn hơn; rà soát, loại bỏ thủ tục hành chính
là rào cản; tạo ra các yếu tố giúp môi trường thể
chế lành mạnh cho sự hoạt động của các
DNVVN, trong đó, đặc biệt ưu tiên cải thiện các
yếu tố như: Tính năng động và tiên phong của
lãnh đạo tỉnh; Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; và
Đào tạo lao động - là những yếu tố đang gây ra
những ảnh hưởng tiêu cực cho sự tham gia của
DNVVN vào ngành CN CBCT chung cả nước
cũng như ở cả 2 khu vực ĐBSH và ĐNB.

Thứ ba, cắt giảm chi phí tuân thủ phát sinh từ
các quy định pháp luật cho doanh nghiệp, bao
gồm: chi phí thủ tục hành chính; phí - lệ phí; chi
phí không chính thức;... Tập trung kiểm soát quy
định mới làm gia tăng chi phí, hạn chế việc ban
hành các quy định mới nếu thực sự chưa cấp bách.
Nếu buộc phải ban hành quy định thì cần có lộ
trình áp dụng phù hợp, để doanh nghiệp có thời
gian ổn định sức khoẻ và chuẩn bị phương án tuân
thủ. Hợp lý hóa các thủ tục hành chính và loại bỏ
các rào cản pháp lý sẽ giúp thúc đẩy các hoạt
động kinh doanh và đầu tư cần thiết cho tăng
trưởng kinh tế.!
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Summary

Small and medium enterprises (SMEs) have
become an important part of the Vietnamese eco-
nomy. SMEs make a significant contribution to
the total national income, create jobs, mobilize
domestic and foreign capital for production and
business activities, and solve social problems. In
the processing and manufacturing industry (PMI),
the majority of enterprises operate on small and
medium scale. SMEs face many obstacles in the
process of participating in the PMI, in which fac-
tors of the institutional environment have a great
influence on the number and contribution of
SMEs to the industry. Through qualitative
research methods such as statistics, description,
comparison, contrast and quantitative methods
based on Cobb-Douglas production function and
GMM method, the authors focus on assessing the
influence of factors of the institutional environ-
ment (through PCI) to the participation of SMEs
in the Vietnamese PMI, thereby suggesting some
implications for SMEs in the current context.
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